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MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

I. MỤC TIÊU

- Đánh giá được mức độ nắm bắt đặc trưng thể loại trong phần đọc hiểu ngữ liệu ngoài SGK và tri thức tiếng việt, khả năng diễn đạt hành văn và cách rút ra ý nghĩa của các văn bản. Phạm vi kiến thức gồm:

1. Phần Đọc - hiểu: Thể loại truyện, thơ tự do.

2. Phần Tiếng Việt: Trợ từ, thán từ, biện pháp tu từ, nghĩa của từ.

3. Phần Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện), viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do.

- Thu thập thông tin về sự nhận biết của HS để điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp.
- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, trình bày.
- Giáo dục ý thức tự giác, nghiêm túc làm bài.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trực tiếp (trắc nghiệm và tự luận).

- Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài kiểm tra trong 90 phút.

- Cấu trúc đề thi:

1. Phần đọc hiểu (6 điểm): đọc 1 đoạn trích truyện / thơ tự do ngoài SGK, trả lời những nội dung liên quan tới đặc trưng thể loại và tri thức tiếng việt có trong văn bản đó (7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận).
2. Phần viết (4 điểm): Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện), viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do.

III. MA TRẬN ĐỀ VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA:

1. Ma trận đề kiểm tra:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện 
	4 

(20%)
	0 
	3 

(15%)
	1 

(10%)
	0 
	2 

(15%)
	0 
	0 
	60

	
	
	Thơ tự do
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) 
	0 
	1* 

(5%)
	0 
	1* 

(20%)
	0 
	1* 

(10%)
	0 
	1* 

(5%)
	40

	
	
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	20 
	5 
	15 
	30 
	0 
	25 
	0 
	5
	100

	Tỉ lệ %
	25% 
	45% 
	25% 
	5% 
	

	Tỉ lệ chung
	70% 
	30%
	


2. Bảng đặc tả đề kiểm tra:

	TT
	 Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện 

	Nhận biết: 
- Nhận biết đề tài, bối cảnh,  chi tiết tiêu biểu. 

- Nhận biết được nhân vật, cốt  truyện, câu chuyện, tình huống, các biện  pháp xây dựng nhân vật. 

- Nhận biết được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.

- Nhận biết được các trợ từ, thán từ, biện pháp tu từ, nghĩa của từ.

Thông hiểu: 

- Phân tích được tình cảm, thái  độ của người kể chuyện. 

- Phân tích được vai trò, tác  dụng của cốt truyện đơn tuyến  và cốt truyện đa tuyến. 

- Hiểu và lí giải được chủ đề,  tư tưởng, thông điệp mà văn  bản muốn gửi đến người đọc  thông qua hình thức nghệ thuật  của văn bản. 

- Xác định được chức năng của một  số trợ từ, thán từ, biện pháp tu từ, nghĩa của từ.

Vận dụng: 
- Nhận xét được nội dung phản  ánh và cách nhìn cuộc sống,  con người của tác giả qua văn bản. 

- Nêu được những thay đổi trong  suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn  bản. 

- Vận dụng những hiểu biết về  vai trò của tưởng tượng trong  tiếp nhận văn học để đánh giá giá trị của tác phẩm.
	4TN


	3TN

1 TL


	2TL
	

	
	
	Thơ tự do
	Nhận biết 
- Nhận biết được những dấu  hiệu về hình thức của thể thơ tự do: số tiếng trong câu, số câu, bố cục, vần, nhịp,…

- Nhận biết được đặc điểm  ngôn ngữ, đề tài, thông điệp.

- Nhận biết được hình ảnh,  biểu tượng tiêu biểu và nhân vật trữ tình trong bài thơ. 

- Nhận biết được trợ từ, thán từ, biện pháp tu từ, nghĩa của từ.
Thông hiểu 
- Phân tích được tình cảm, cảm  xúc của nhân vật trữ tình; cảm  hứng chủ đạo của tác giả trong  bài thơ. 

- Nêu được chủ đề, tư tưởng,  thông điệp của bài thơ dựa  trên những yếu tố hình thức  nghệ thuật. 

- Phân tích được tác dụng của  của  một số yếu tố hình thức thơ tự do như: số tiếng trong câu, số câu, bố cục, vần, nhịp,…

- Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ,  hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc. 

- Xác định được nghĩa của trợ từ, thán từ, biện pháp tu từ, nghĩa của từ.

Vận dụng 
- Nhận xét được nội dung phản  ánh và cách nhìn cuộc sống,  con người của tác giả qua bài thơ.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) 
	Nhận biết (0.5)
- Đảm bảo cấu trúc một bài văn phân tích một tác phẩm (truyện).

- Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) 

Thông hiểu (2.0)
- Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.

- Nêu được chủ đề của tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm (như cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ,...)

- Sử dụng các bằng chứng từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết.

- Nêu được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm truyện.

Vận dụng (1.0)
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, từ ngữ trong sáng, diễn đạt mạch lạc.
- Thể hiện được những  ấn tượng, suy nghĩ và tình cảm  sâu sắc. Sử dụng hiệu quả yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản.
Vận dụng cao (0.5)
- Có cách diễn đạt sáng tạo, độc đáo, logic.
	1TL*
	1TL*
	1TL*
	1TL*



	
	
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do
	Nhận biết (0.5)
- Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn biểu cảm.

- Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do. 

Thông hiểu (2.0)
- Giới thiệu bài thơ (nhan đề, tác giả) và nêu cảm nghĩa chung về bài thơ.

- Trình bày cảm nghĩ về nét độc đáo của bài thơ trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật.

- Nêu tác dụng của thể thơ tự do trong việc thể hiện mạch cảm xúc, nét độc đáo của bài thơ.

- Khái quát được cảm nghĩ về bài thơ.

Vận dụng (1.0)
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, từ ngữ trong sáng, diễn đạt mạch lạc.
- Thể hiện được những  ấn tượng, suy nghĩ và tình cảm  sâu sắc. 
Vận dụng cao (0.5)
- Có cách diễn đạt sáng tạo, độc đáo, logic.
	
	
	
	

	Tổng
	
	4 TN
	3TN

1TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25 % 
	45 % 
	25 % 
	5 % 

	Tỉ lệ chung
	
	70% 
	30%


- NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                           MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8

         Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ B
I.  ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI
Từ bé đến giờ Minh chỉ biết có ông nội, chưa bao giờ Minh gặp ông ngoại cả. Ông ngoại ở xa lắm, đâu như tận Sài Gòn kia.

“Nội là trong, ngoại là ngoài” – Có lần bà Viện hàng xóm giảng cho Minh như thế – Ông nội đẻ ra bố còn ông ngoại thì đẻ ra mẹ, bố bao giờ cũng gần hơn mẹ, bởi thế ông nội gần hơn ông ngoại”. 

Bà Viện nói thế mà có vẻ đúng. Ông ngoại thì ở xa tít tắp, mà nếu có ở gần chắc ông ngoại cũng không yêu Minh bằng ông nội. 

Ông nội lúc nào cũng gần gũi Minh. Những buổi tối ngồi uống trà, ông ôm Minh ngồi trên lòng và kể cho Minh nghe bao nhiêu là chuyện […] Ông nội bảo khi Minh còn bé hơn nữa, lúc ba tuổi ấy, Minh ăn kem thấy khói, tưởng kem nóng, nên cứ ra công mà thổi. Nghĩ lại buồn cười. 

Cứ mỗi lần đi công tác về, ông lại mua cho Minh bao nhiêu thứ: kẹo, bánh, đồ chơi, có khi ông còn nhặt cho Minh cả những vỏ ốc biển nữa. 

 Ông ngoại hẳn không thể yêu Minh bằng ông nội được. Cả nhà không ai biết ông ngoại là người như thế nào. Ngay cả mẹ Minh cũng không rõ về ông ngoại lắm. Vì ông ngoại đi từ ngày mẹ Minh còn rất bé. […] 

Hè năm nay Minh được mẹ đưa vào thăm ông ngoại. […] Đường đi thăm ông ngoại xa thăm thẳm, qua bao nhiêu cầu phà, rừng núi, qua bao nhiêu bờ biển, làng phố […]

- Mẹ ơi, bao giờ mẹ với con lại về Hà Nội?

- Thăm ông ngoại xong thì về.

- Con chả muốn thăm ông ngoại nữa đâu, con muốn về ngay kia.

- Ấy chết, đừng nói thế con, con không thương ông à? Con không biết là ông đang mong gặp con à?

- Ông đã yêu con bao giờ đâu, ông đã biết con bao giờ đâu mà mong gặp con?

- Có chứ, ông biết con và rất yêu con, vì con là con của mẹ.

Nghe mẹ nói thế, Minh không cãi lại nữa, nhưng Minh vẫn thấy như có điều gì vô lý ở bên trong. Tại sao Minh và ông ngoại không hề quen biết nhau lại có thể nhớ và thương yêu nhau được. Rốt cuộc, Minh vẫn chỉ thấy yêu và nhớ có ông nội. […]

Nhà ông ngoại hẹp và kẹt giữa hai ngôi nhà to cao. Đứng xa trông như một cái răng kẹ(
) bị ép giữa hai cái răng bàn cuốc. Mẹ Minh rụt rè bấm chuông còn Minh thì ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy một ông cụ tóc bạc phơ, người gầy đét, lòng khòng ra mở cửa. Mẹ ôm choàng lấy ông và nghẹn ngào:

- Bố ơi, con đây!

- Mẹ con thằng Minh vào với ông đấy à? – Ông nắm lấy vai mẹ lẩy bẩy, mái tóc rung lên và lưng ông như còng xuống. Ông cười và nước mắt cứ giàn giụa. – Tao nhận được thư, lúc nào tao cũng mong mẹ con mày vào.

Ông nắm lấy tay Minh và kéo Minh lại gần ông. Minh thấy hơi sờ sợ. Trông ông mỏng manh như một cái bóng chứ không phải là người thật. Ông chẳng to lớn như mẹ kể chút nào. Nếu như ông không có hai cái răng khểnh trước cửa thì chắc chắn là Minh không đoán ra ông. Ông nói lơ lớ giọng miền Nam phải nhờ mẹ cắt nghĩa mới hiểu hết được. Ví dụ: bệnh viện thì ông gọi là nhà thương; bác sĩ ông gọi là đốc-tờ; bồi dưỡng ông gọi là tẩm bổ; người tốt ông gọi là người có đức hạnh… 

Dẫu sao thì Minh vẫn thấy xa cách với ông ngoại, mặc dù ông vẫn chăm sóc và chiều chuộng Minh từng tí một. Minh thoáng cần cái gì là ông làm ngay cho Minh; thấy Minh nhìn cái cốc là ông đi lấy nước cho Minh uống; thấy Minh cứ lì xì không nói và nhìn ra đường phố là ông vội vàng chống ba toong(
) dẫn Minh đi chơi… đi chơi nhưng mà không có ăn kem đâu, chỉ loanh quanh ngoài phố rồi lại về, gặp ai quen ông chỉ vào Minh và giới thiệu: “Thằng cháu tôi đấy”. Ông cứ làm như gặp được người quen thì Minh vui ấy, ông không nhớ ra là những người quen đó chỉ có quen ông thôi, còn đối với Minh thì ai cũng lạ. Minh thấy chán quá, lại càng nhớ Hà Nội. Lại còn nói đến cái món đồ chơi của ông ngoại cho nữa chứ! Đó là cái xe gíp(
) bằng sắt, có hai súng máy lắp đá lửa ở trên xe, khi vặn khoá rồi thả cho xe chạy thì khẩu súng bắn ra những tia lửa nhỏ xíu. Minh cũng thích chiếc xe này đấy, nhưng giả thử nó mới thì thích hơn nhiều. Đằng này xe lại quá cũ rồi, lắm chỗ đã bong lớp mạ trắng và bắt đầu gỉ.

- Sao ông bảo yêu con mà lại cho con một cái xe cũ như thế nhỉ? - Có lần Minh hỏi mẹ như vậy với một giọng trách móc ông ngoại.

- Này, con đừng có nói thế, ông không yêu con sao ông toàn nhường thịt, cá cho con thôi.

- Ông chả bảo với mẹ là ông thích ăn cà. Với lại ông bảo thích ăn đầu cá vì bao nhiêu mắm muối nó ngấm cả vào đó là gì.

- Con chả hiểu gì về ông cả.

Thấy mẹ nói như trách móc, vả lại Minh trông mắt mẹ hoe hoe đỏ, Minh không gây thêm chuyện nữa. […]

Ban đêm ông bảo Minh nằm với ông cho vui. Giường ông rộng, nhưng miếng đệm mút lại hẹp và mỏng chỉ trải vừa một người nằm. Ông gối bọc quần áo rách. Chăn màn ông vàng khè và hôi hám. Ông để Minh nằm lên miếng đệm, còn ông nằm ra ngoài chiếu, sát trong tường.

- Sao ông không nằm nệm? - Minh rụt rè hỏi.

- À, vì ông thích nằm chiếu cho mát. Khí hậu trong này nóng bức lắm. Cháu ngủ đi.

Ông nói vậy rồi hai ông cháu im lặng. Hình như ông cũng không ngủ được…

Đã sắp hết một tháng kể từ ngày mẹ con Minh vào thăm ông ngoại. Mẹ bảo sắp hết phép, phải về. Minh cũng thấy nhơ nhớ ông ngoại.

Ông ngoại tiễn mẹ con Minh ra bến xe. Trước khi mẹ con Minh lên xe, ông rút cái bút máy trong túi áo ra đưa cho Minh và nói:

- Ông chỉ còn cái bút này quý nhất ông cho cháu, cháu giữ lấy để viết thư cho ông. Ông già rồi, chả biết chết lúc nào, dùng cái bút này nó phí đi!

Đó là cái bút Pi-lốt(
) nắp mạ vàng, bút đã cũ lắm rồi, màu nắp đã bạc và sây sát cả.

- Cái xe gíp ông cho cháu ấy, ông cũng đã để dành từ lâu rồi, từ khi nghe tin mẹ cháu đẻ con trai, ông đã mua cái xe ấy, nhưng chả biết nhờ ai gửi cho cháu được, ông vẫn để chờ cháu đấy.

Bây giờ Minh mới hiểu ra là tại sao cái xe gíp ấy nó lại cũ. Minh còn hiểu thêm là ông rất nghèo. Trước kia ông làm người giữ sách ở thư viện Sài Gòn, nhưng rồi sau, ông bị ho lao, ba năm trời nằm trong bệnh viện làm phúc, chả có ai chăm sóc. Bây giờ ông già yếu quá rồi, chỉ quanh quẩn bán dần đồ đạc trong nhà để sống tạm. Ông sống có một mình, bà trẻ của ông đã bỏ đi khi ông ốm đau…

Khi xe sắp chạy, cả mẹ và ông đều rân rấn nước mắt. Mẹ bảo:

- Thôi, ông về, trời sắp mưa rồi kìa. Sang năm con lại cho cháu vào thăm ông.

Nhưng ông ngoại vẫn đứng đó. Xe bắt đầu chuyển bánh, trời đổ cơn mưa.

Minh thấy ông giương cái ô đen lên. Ông đứng lẫn giữa bao nhiêu người và xe cộ. Xe chạy xa dần, rồi quặt vào một góc phố. Minh chỉ còn thấy chiếc ô đen giơ lên cao rồi khuất hẳn. Minh quay sang nhìn mẹ. Mẹ im lặng, nước mắt giàn giụa. Minh cũng nghẹn ngào muốn khóc. Thương ông ngoại quá đi mất! Bây giờ ông lại về một mình với căn phòng hẹp, với chăn màn cũ, vá. Minh thấy thương cả cái ô đen vừa khuất sau góc phố…

- Mẹ ơi, thế bây giờ ai nuôi ông?

- Bác con, bác con sắp chuyển công tác vào trong này để nuôi ông ngoại.

- Bao giờ con lớn con cũng nuôi ông ngoại. - Minh nói đến đây rồi rúc đầu vào lòng mẹ khóc thút thít.

(Xuân Quỳnh, Những truyện hay viết cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2021)

Câu 1 (0,5 điểm). Chủ đề của truyện “Ông nội, ông ngoại” là gì?
A. Thể hiện niềm xót thương dành cho những kiếp người sống cơ cực, quẩn quanh.

B. Ca ngợi tình cảm gia đình và nhắc nhở mỗi người về cách ứng xử với người thân.

C. Thể hiện lòng yêu nước, căm thù giặc của người lính.

D. Ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm, lạc quan của những người anh hùng.

Câu 2 (0,5 điểm). Chi tiết nào dưới đây không thể hiện tình cảm của ông ngoại với Minh?
A. Ông ngoại ở quá xa, Minh chưa bao giờ gặp mặt ông.

B. Ông ngoại chờ đón và rất vui khi mẹ con Minh vào thăm.

C. Ông chăm sóc, chiều chuộng Minh từng tí một.

D. Ông mua đồ chơi cho Minh từ khi Minh mới được sinh ra.
Câu 3 (0,5 điểm). Câu chuyện trong văn bản trên được kể bằng lời của ai?
A. Lời của nhân vật Minh

B. Lời của ông ngoại

C. Lời của người kể chuyện ngôi thứ ba

D. Lời của người mẹ.

Câu 4 (0,5 điểm). Trong các câu dưới đây, câu nào có sử dụng thán từ gọi - đáp?

A. Con chả hiểu gì về ông cả.

B. Khí hậu trong này nóng bức lắm. 
C. Thôi ông về, trời sắp mưa rồi kìa.
D. Mẹ ơi, thế bây giờ ai nuôi ông?

Câu 5 (0,5 điểm). Phương án nào nêu chính xác nhất về tác dụng của kiểu cốt truyện trong văn bản trên?
A. Cốt truyện đa tuyến với kiểu truyện lồng truyện giúp cách kể chuyện mới lạ, sáng tạo, gây

ấn tượng mạnh.

B. Cốt truyện phức tạp, có nhiều tình huống kịch tính, lôi cuốn khiến câu chuyện trở nên hấp

dẫn.

C. Cốt truyện đơn tuyến với các chi tiết nhẹ nhàng, giản dị, gần gũi, tập trung thể hiện sâu sắc

quá trình thay đổi tình cảm của nhân vật chính.

D. Truyện không có cốt truyện rõ ràng, chủ yếu làm rõ tính cách của nhân vật chính qua

những quan sát của nhân vật về cuộc sống.
Câu 6 (0,5 điểm). Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc sắc nghệ thuật của truyện?
A. Xây dựng chi tiết truyện giản dị, chân thật, gần gũi với cuộc sống đời thường.

B. Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật phù hợp với tâm lí trẻ thơ. 

C. Khắc họa nhân vật qua những chi tiết nhỏ nhặt, đời thường nhưng giàu ý nghĩa. 

D. Xây dựng hai hình ảnh đối lập, làm nổi bật số phận nghèo khổ của nhân vật.

Câu 7 (0,5 điểm). Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì? 

A. Hãy luôn trân trọng và đối xử tốt với những người thân yêu, ruột thịt.

B. Hãy chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn, thiếu thốn. 

C. Hãy trân trọng và biết ơn những người anh hùng thầm lặng.

D. Hãy bao dung, tha thứ và yêu thương tất cả mọi người.

Câu 8 (1,0 điểm). Tình cảm của nhân vật Minh với ông ngoại đã thay đổi ra sao sau chuyến đi thăm ông ngoại? Hãy chỉ ra lí do của sự thay đổi ấy.
Câu 9 (0,75 điểm). Em có đồng tình với lời nói của bà Viện: “Nội là trong, ngoại là ngoài”, “Ông nội đẻ ra bố còn ông ngoại thì đẻ ra mẹ, bố bao giờ cũng gần hơn mẹ, bởi thế ông nội gần hơn ông ngoại” không? Vì sao?

Câu 10 (0,75 điểm). Câu chuyện trên đã tác động đến suy nghĩ và tình cảm của em như thế nào? Theo em, đối với gia đình thì điều gì là quan trọng nhất?
II. VIẾT (4.0 điểm)  
Hãy viết một bài văn phân tích truyện ngắn “Ông nội, ông ngoại” của nhà văn Xuân Quỳnh được dẫn ra từ phần đọc hiểu.
-Hết-
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ    

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                           

ĐỀ B
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5 

	
	2
	A
	0,5 

	
	3
	C
	0,5 

	
	4
	D
	0,5 

	
	5
	C
	0,5 

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	- Sau chuyến đi thăm ông ngoại, Minh đã hiểu ông ngoại, thấy gần gũi và yêu quý ông. Thương ông và Minh còn muốn nuôi ông nữa.

- Sở dĩ có sự thay đổi ấy là vì Minh đã gặp ông ngoại, chứng kiến những việc ông làm, hiểu tình cảm ông dành cho mình.
	0,5

0,5



	
	9
	- HS trình bày quan điểm đồng tình / không đồng tình/ vừa đồng tình vừa không đồng tình.

- HS lí giải theo cách riêng, cần đảm bảo hợp lý, thỏa đáng.
	0,25

0,5

	
	10
	- Học sinh nêu ra những tác động đến suy nghĩ và tình cảm của bản thân mình rút ra từ câu chuyện hợp lý, thoả đáng. 

- HS nêu ý kiến cá nhân về điều gì là quan trọng nhất với gia đình hợp lý, thuyết phục.
	0,25

0,5



	II
	VIẾT
	4,0

	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)

Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn về nhan đề, tác giả, ý kiến khái quát về tác phẩm;

Thân bài: Nêu nội dung chính, chủ đề, chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm;

Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm;
	0,25



	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện
	0,25

	3. Triển khai bài văn phân tích một tác phẩm (truyện): HS có thể triển khai bài văn theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm (nhan đề, tác giả).
- Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
- Nêu nội dung chính của tác phẩm.
- Nêu chủ đề của tác phẩm.
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	2,5

	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, từ ngữ trong sáng, diễn đạt mạch lạc.
	0,5

	5. Sáng tạo: Thể hiện sự ấn tượng và bài học sâu sắc của bản thân từ bài văn; bố cục mạch lạc, lời văn thuyết phục, sinh động, sáng tạo.
	0,5


(�) Răng kẹ: là thuật ngữ sử dụng để chỉ chiếc răng thừa mọc thêm – chen ngang vào giữa. 


(�) Ba toong: �HYPERLINK "https://vi.wiktionary.org/wiki/g%E1%BA%ADy" \o "gậy"��Gậy� �HYPERLINK "https://vi.wiktionary.org/wiki/ng%E1%BA%AFn" \o "ngắn"��ngắn� �HYPERLINK "https://vi.wiktionary.org/wiki/c%E1%BA%A7m" \o "cầm"��cầm� �HYPERLINK "https://vi.wiktionary.org/wiki/tay" \o "tay"��tay� để �HYPERLINK "https://vi.wiktionary.org/wiki/ch%E1%BB%91ng" \o "chống"��chống�, thường có một đầu �HYPERLINK "https://vi.wiktionary.org/wiki/cong" \o "cong"��cong�.


(�) Xe gíp: Xe ô tô loại nhỏ thường dùng trong quân đội nước ngoài trước 1975 ở miền nam Việt Nam.


(�) Bút Pi-lốt: �HYPERLINK "https://fado.vn/us/s/search/?rh=k%3APilot+&keywords=Pilot+"���một loại bút máy thương hiệu của Nhật Bản, được thành lập bởi Ryosuke Namiki. 





